
Phụ lục IV 

NỘI DUNG, MỨC CHI KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN  

VÀ HỌC SINH MẦM NON, PHỔ THÔNG 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) 

 

                                                                                            ĐVT: 1.000 đồng 

STT Nội dung chi Đơn vị tính Định mức 

I 

Khen thưởng học sinh, học viên đạt giải 

trong các kỳ thi, hội thi, cuộc thi cấp 

quốc gia, cấp tỉnh (các môn học) 

 

 

1 Cấp quốc gia   

 

- Giải Nhất/Giải A/Huy chương vàng Giải 2.000 

- Giải Nhì/Giải B/Huy chương bạc Giải 1.500 

- Giải Ba/Giải C/Huy chương đồng Giải 1.200 

- Giải Khuyến khích Giải 1.000 

2 Cấp tỉnh   

 

- Giải Nhất/Giải A/Huy chương vàng Giải 1.200 

- Giải Nhì/Giải B/Huy chương bạc Giải 900 

- Giải Ba/Giải C/Huy chương đồng Giải 700 

- Giải Khuyến khích Giải 400 

II 

Khen thưởng học sinh, học viên đạt giải 

trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi phong 

trào của ngành giáo dục cấp khu vực, 

toàn quốc và cấp tỉnh 

  

1 Cấp khu vực và toàn quốc   

1.1 Giải cá nhân   

 

- Giải Nhất/Giải A/Huy chương vàng Giải 800 

- Giải Nhì/Giải B/Huy chương bạc Giải 600 

- Giải Ba/Giải C/Huy chương đồng Giải 400 

1.2 
Giải đôi, song ca, tam ca, múa đôi, song 

tấu 
  

 

- Giải Nhất/Giải A/Huy chương vàng Giải 1.200 

- Giải Nhì/Giải B/Huy chương bạc Giải 1.000 

- Giải Ba/Giải C/Huy chương đồng Giải 800 



2 

 

STT Nội dung chi Đơn vị tính Định mức 

1.3 
Giải các môn, tiết mục, thể loại trên 05 

người 
  

 

- Giải Nhất/Giải A/Huy chương vàng Giải 8.000 

- Giải Nhì/Giải B/Huy chương bạc Giải 6.000 

- Giải Ba/Giải C/Huy chương đồng Giải 4.000 

2 Cấp tỉnh   

2.1 Giải cá nhân   

 

- Giải Nhất/Giải A/Huy chương vàng Giải 300 

- Giải Nhì/Giải B/Huy chương bạc Giải 200 

- Giải Ba/Giải C/Huy chương đồng Giải 150 

2.2 
Giải đôi, song ca, tam ca, múa đôi, song 

tấu 
  

 

- Giải Nhất/Giải A/Huy chương vàng Giải 600 

- Giải Nhì/Giải B/Huy chương bạc Giải 400 

- Giải Ba/Giải C/Huy chương đồng Giải 300 

2.3 

Giải đồng đội, tiếp sức, tốp ca, tam ca, tiểu 

phẩm, ban nhạc, chương trình, hợp xướng 

(số lượng từ 03 đến dưới 05 người) 

  

 

- Giải Nhất/Giải A/Huy chương vàng Giải 600 

- Giải Nhì/Giải B/Huy chương bạc Giải 400 

- Giải Ba/Giải C/Huy chương đồng Giải 300 

2.4 
Giải tập thể (bóng đá, múa) số lượng từ 05 

đến 11 người 
  

 

- Giải Nhất/Giải A/Huy chương vàng Giải 2.400 

- Giải Nhì/Giải B/Huy chương bạc Giải 1.600 

- Giải Ba/Giải C/Huy chương đồng Giải 1.200 

2.5 
Giải tập thể (bóng đá, múa) số lượng từ 12 

người trở lên 
  

 

- Giải Nhất/Giải A/Huy chương vàng Giải 3.000 

- Giải Nhì/Giải B/Huy chương bạc Giải 2.000 

- Giải Ba/Giải C/Huy chương đồng Giải 1.500 
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STT Nội dung chi Đơn vị tính Định mức 

2.6 Giải toàn đoàn, giải chương trình   

 

- Giải Nhất/Giải A/Huy chương vàng Giải 6.000 

- Giải Nhì/Giải B/Huy chương bạc Giải 4.000 

- Giải Ba/Giải C/Huy chương đồng Giải 2.000 

III Khen thưởng giáo viên, nhân viên   

1 

Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt 

giải các cuộc thi, hội thi các môn học (tính 

01 giải học sinh được bồi dưỡng đạt giải 

cao nhất) 

  

1.1 Cấp quốc gia   

 

- Giải Nhất/Giải A/Huy chương vàng Giải 2.000 

- Giải Nhì/Giải B/Huy chương bạc Giải 1.500 

- Giải Ba/Giải C/Huy chương đồng Giải 1.200 

- Giải Khuyến khích Giải 1.000 

1.2 Cấp tỉnh   

 

- Giải Nhất/Giải A/Huy chương vàng Giải 1.200 

- Giải Nhì/Giải B/Huy chương bạc Giải 900 

- Giải Ba/Giải C/Huy chương đồng Giải 700 

- Giải Khuyến khích Giải 400 

2 

Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt 

giải các kỳ thi, cuộc thi, hội thi phong trào 

của ngành giáo dục cấp tỉnh, khu vực và 

toàn quốc (tính 01 giải học sinh được bồi 

dưỡng đạt giải cao nhất) 

  

2.1 Cấp khu vực và toàn quốc   

 

- Giải Nhất/Giải A/Huy chương vàng Giải 800 

- Giải Nhì/Giải B/Huy chương bạc Giải 600 

- Giải Ba/Giải C/Huy chương đồng Giải 400 

2.2 Cấp tỉnh   

 - Giải Nhất/Giải A/Huy chương vàng Giải 800 

 - Giải Nhì/Giải B/Huy chương bạc Giải 600 

 - Giải Ba/Giải C/Huy chương đồng Giải 400 
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STT Nội dung chi Đơn vị tính Định mức 

3 
Giáo viên tham gia các cuộc thi, hội thi 

đạt giải cấp tỉnh 
  

 

- Giải Nhất/Giải A/Huy chương vàng Giải 800 

- Giải Nhì/Giải B/Huy chương bạc Giải 600 

- Giải Ba/Giải C/Huy chương đồng Giải 400 

Ghi chú:  

- Các mức chi tại Phụ lục này do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị 

xã, thành phố tổ chức, thực hiện mức chi tối đa không quá 80%; do trường tổ 

chức, thực hiện mức chi tối đa không quá 50%. 

- Nếu Ban Tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi cấp khu vực, toàn quốc tổ 

chức thực hiện khen thưởng đối với giáo viên, học sinh, học viên đạt giải thì sẽ 

không thực hiện mức chi khen thưởng ở cấp tỉnh. 
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